Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]1.1.1. Tên dự án: Gói thầu: ĐTPT-2025-02 Mua ô tô tải ben Hino 15 tấn
1.1.2. Tên gói thầu: ĐTPT-2025-02 Mua ô tô tải ben Hino 15 tấn 
1.1.3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
1.1.4. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển
1.1.5. Địa điểm: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - Phường Chí Linh-Thành Phố Hải Phòng;
1.1.6. Quy mô gói thầu: 2.368.000.000VNĐ (Hai tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn);
1.1.7. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ;
1.1.8. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.1.9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực 
1.1.10. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu: ĐTPT-2025-02 Mua ô tô tải ben Hino 15 tấn tại Quyết định số 6234/QĐ-PPC ngày 12/11/2025.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
1.2.1.1. Xuất xứ, hãng sản xuất hàng hóa.
Hàng hóa dự thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng.Nhà thầu phải nêu cụ thể tên hãng sản xuất và tên nước hoặc vùng lãnh thổ của hàng hóa chào thầu.
1.2.1.2. Đặc tính, thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa.
Hàng hóa dự thầu phải có nhãn mác, mã hiệu rõ ràng. Đặc tính, thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu hoặc tương đương hoặc tốt hơn. 
Hàng hóa chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn thì phải có:
- Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhà thầu phải lập bảng so sánh (thông số, đặc tính, tiêu chuẩn,…) với hàng hóa gói thầu để chứng minh là tương đương hoặc tốt hơn;
- Cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải  sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt;
- Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ vật tư, thiết bị đã lập trong E-HSMT đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước phù hợp với các thiết bị tương ứng đang sử dụng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
1.2.1.3. Tài liệu kỹ thuật.
Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo trong E-HSDT cho hàng hóa theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
Nhà thầu phải đánh dấu mục vật tư, thiết bị và chỉ dẫn ra mã hiệu, thông số kỹ thuật vào tài liệu kỹ thuật.
1.2.1.4. Tiến độ cấp hàng.
[bookmark: _GoBack]Thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2.1.5. Số lượng.
Hàng hóa dự thầu phải có đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.
1.2.1.6. Bảo hành.
Nhà thầu phải cam kết thời gian bảo hành hàng hoá là 7 năm hoặc 500.000 km tùy theo điệu kiện nào đến trước; 
Thùng hàng bảo hành 18 tháng kể từ khi nhập kho hoặc 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng, tùy theo điều kiện nào tới trước;
Nếu trong thời gian bảo hành, thiết bị hư hỏng phải ngừng để sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành) thì thời gian bảo hành đương nhiên được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng.
Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành (trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu bảo hành), Chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.
1.2.1.7. Các cam kết và yêu cầu riêng.
Cam kết cấp hàng mới 100% và hàng hoá được bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bàn giao.
Cam kết cấp bản gốc (bản sao công chứng hoặc chứng thực) chứng chỉ chất lượng (CQ), chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) với vật tư nhập khẩu, nếu hàng hóa trong nước cam kết cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) của nhà sản xuất hoặc tem kiểm định của Cơ quan chức năng cấp.
- Cam kết cung cấp (bản sao y) giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và bản vẽ thiết kế loại xe có cùng chủng loại, nhãn hiệu, số loại Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.
- Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý và không có ảnh hưởng tác động đến môi trường..
-  Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp. Cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. 
Cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất khi giao hàng. Tài liệu cung cấp được dịch thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt.
Nhà thầu cam kết hỗ trợ trong suốt quá trình đăng ký xe và hướng dẫn vận hành xe nếu chủ đầu tư yêu cầu.
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Yêu cầu

	A. THÔNG SỐ XE CƠ SỎ

	1
	Xe ô tô 
	
	

	2
	Số loại
	
	

	3
	Năm sản xuất
	2025
	

	4
	Màu xe
	Trắng
	

	5
	Công thức bánh xe
	6x4
	

	6
	Kích thước
	
	

	
	6.1. Chiều rộng cabin
	2.490 mm
	

	
	6.2. Chiều dài cơ sở
	(4.030x1.350)(mm)
	

	
	6.3. Kích thước bao ngoài(DxRxC)
	(8.700x2.490x2.760)(mm)
	

	
	6.4. Khoảng cách từ sau cabin đến cuối sắt xi
	6.525mm
	

	7
	Khối lượng
	
	

	
	7.1. Tổng tải trọng( thiết kế)
	24.000(26.000) kg
	

	
	7.2. Tự trọng
	≤7.720 kg
	

	8
	Động cơ hộp số
	
	

	
	8.1. Tên động cơ
	
	

	
	8.2. Loại động cơ
	4 kỳ, Đông cơ diesel , 6 xilanh thẳng hàng, turbin tăng áp
	

	
	8.3. Công suất cực đại
	≥(280PS /2500) vòng /phút
	

	
	8.4. Thể tích làm việc
	≥7684cc
	

	
	8.5. Hệ thống cung cấp nhiên liệu
	Phun nhiên liệu điều khiển điện tử
	

	
	8.6. Tên hộp số
	
	

	
	8.7. Loại hộp số
	Số sàn 9 cấp số tiến, 1 số lùi
	

	
	8.8. Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5
	

	9
	Hệ thống phanh
	
	

	
	Hệ thống phanh
	Hệ thống phanh khí nén toàn phần
	

	
	Phanh khí xả
	Có
	

	
	Phanh đỗ
	Có
	

	10
	Tính năng động học
	
	

	
	10.1. Tốc độ cực đại
	90,81 km/h
	

	
	10.2. Khả năng vượt dốc
	42,90%
	

	
	10.3. Tỷ số truyền lực cuối cùng
	5.25
	

	11
	Trang bị và hệ thống khác
	
	

	
	11.1. Hệ thống lái
	Loại trục vít, trợ lực thủy lực với cột tay lái  có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao
	

	
	11.2. Hệ thống treo cầu trước 
	Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực
	

	
	11.3. Hệ thống treo cầu sau
	Nhíp đa lá
	

	
	11.4. Cỡ lốp
	Theo xe
	

	
	11.5. Kiểu lốp
	Phía trước lốp đơn, phía sau lốp đôi
	

	
	11.6. Số chỗ ngồi
	3 người
	

	
	11.7. Máy lạnh cabin
	2 chiều
	

	
	11.8. Hệ thống camera hành trình + camera cabin
+ GPS
	Có
	

	
	11.9. Thùng nhiên liệu
	≥200 lít 
	

	
	11.10. Thùng dung dịch sử lý khí thải Ure
	≥59 lít
	

	
	11.11. Hệ thống điều hòa cabin 2 chiều
	Theo xe
	

	
	11.12. Bộ trích công suất
	Có
	

	B. HỆ THỐNG BEN CHUYÊN DÙNG:  Tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam cấp

	1
	Quy cách
	Thùng ben tự đổ có Hồ sơ thiết kế ô tô tải tự đổ đạt tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam
	

	2
	Kích thước dự kiến DxRxC
	5.050 x 2.200/2.020 x 900/750 (mm)
	

	3
	Số khối dự kiến
	10 khối
	

	4
	Dầm dọc khung phụ
	Thép SS400 (hoặc tương đương) độ dày 6 mm.
	

	5
	Dầm ngang thùng
	thép SS400(hoặc tương đương)  độ dày 6 mm.
	

	6
	Sàn thùng
	thép SS400(hoặc tương đương)  độ dày 6 mm.
	

	7
	Khung đầu thùng phí sau cabin
	Khung thùng : thép SS400 chấn định hình
Vách thùng : thép SS400(hoặc tương đương)  độ dày 6 mm.
	

	8
	Khung thùng hai bên + phía sau
	Khung thùng : Thép SS400(hoặc tương đương)  chấn định hình
Vách thùng : thép SS400(hoặc tương đương)  độ dày 6 mm.
	

	9
	Hệ thống đấy ben
	Kiểu càng chữ A
	

	10
	Góc nâng ben
	≥45 °
	

	11
	Thời gian nâng
	40 tới 50 giây
	

	II
	Hệ thống thủy lực
	
	

	1
	Cơ cấu nâng hạ thùng
	Số lượng : 01 cơ cấu
	

	2
	Sức nâng lớn nhất
	≥45 tấn
	

	3
	Xi lanh nâng thùng
	(186x 90 x949) hoặc theo xe
	

	4
	Áp suất làm việc lớn nhất
	≥250 bar
	

	5
	Thùng dầu thủy lực
	≥76 lít
	

	III
	BƠM THỦY LỰC
	
	

	1
	Lưu lượng bơm
	≥105cm3/rev
	

	2
	Áp suất làm việc
	≥250 Bar
	

	3
	Tốc độ vòng quay
	≥2250 Vòng/ phút
	

	4
	Thiết bị phụ trợ
	Theo xe
	


	Ghi chú: Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn. Nếu hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn phải có tài liệu chứng minh. Thông số kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ liên quan của xe ô tô chữa cháy nhà thầu cam kết tuân thủ tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp với tiêu chuẩn, qui định hiện hành.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này “Không có bản vẽ” kèm theo.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
 Yêu cầu về nghiệm thu hàng hóa: 
- Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, hàng hóa và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có);
-  Địa điểm giao nhận hàng hóa là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
- Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây: Chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như cam kết; Tờ khai Hải quan (bản sao có đóng dấu của đơn vị nhập khẩu); 
- Chủ đầu tư kiểm tra các thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa do Nhà thầu cung cấp, hàng hóa phải đúng với yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng, E-HSMT mà Nhà thầu đã chào trong E-HSDT.
- Nếu trong giai đoạn làm thủ tục đăng ký xe bị vướng mắc hoặc thiếu tài liệu thì nhà thầu phải cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm hoàn toàn đến khi hoàn thiện đăng ký cho chủ đầu tư.
- Trường hợp cần thuê một trong các cơ quan có đủ năng lực (sau khi được hai bên thống nhất) tiến hành thử nghiệm hàng hóa (nghiệm thu, giám định, kiểm tra) theo tiêu chuẩn quy định của hợp đồng thì chi phí cho việc này do Chủ đầu tư chịu nếu kết quả đạt yêu cầu được Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu kết quả không đạt yêu cầu thì nhà thầu chịu mọi chi phí gồm cả các chi phí phát sinh (nếu có) và từ chối nhận hàng hóa này. Trường hợp sau thử nghiệm hàng hóa được Chủ đầu tư chấp nhận sẽ được nghiệm thu kỹ thuật theo quy định tại ngày nhà thầu gửi hàng hóa đến Chủ đầu tư. 
III. Các bản vẽ: E-HSMT này không bao gồm có các bản vẽ
IV. Yêu cầu khác: Không có.

